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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

RHZ: Trấu biến tính ZnO ủ 400 độ 

RH: Trấu 

TSS:  Tổng chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solids) 

BOD: 
Nhu cầu oxy sinh hóa (lượng oxy vi sinh vật sử dụng trong 

quá trình oxy hóa các chất hữu cơ) 

BOD5: Lượng oxy cần thiết trong 5 ngày đầu ở nhiệt độ ủ 200C 

COD: Nhu cầu oxy hóa hóa học (Chemical Oxygen Demand) 

XRD:  Phương pháp nhiễu xạ tia X 

QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

BTNMT: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

UV–Vis: Ultraviolet Visble 

SEM: Hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscopy) 

UVA:  Tia tử ngoại A bước sóng 400 - 315nm 

UVC: Tia tử ngoại C bước sóng 280 - 100nm 

Cr: Crom 


